LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 30 (Từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
10/4
	
Sáng
	1
	88
	HĐTN
	Những người bạn tốt
	

	
	
	2
	146
	Toán 
	Tìm TP chưa biết của PT (tiếp) - T2
	GAĐT-M

	
	
	3
	117
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Một mái nhà chung (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	118
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Một mái nhà chung (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	59
	TNXH
	Bài 21: Hình dạng TĐ. Các đới khí hậu (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	30
	Công nghệ
	Bài 9: Làm đồ chơi (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	7
	117
	TA-B
	Unit 10 - Lesson 2
	

	
Ba
11/4
	
Sáng
	1
	59
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: X,Y
	GAĐT-M

	
	
	2
	147
	Toán
	Luyện tập chung (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	118
	TA-B
	Unit 10 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
	4
	30
	Tin học
	Sử dụng cách nói “Nếu … thì …”
	

	
	
Chiều
	5
	30
	Đạo đức
	Bài 10: Em xử lí bất hòa với bạn bè (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U8L2: Area of a rectangle or a square
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
12/4
	
Sáng
	1
	119
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	GT tiểu sử bác HCM. Sách: Bác Hồ kính yêu
	

	
	
	3
	120
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	119
	TA-B
	Unit 10 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	148
	Toán
	Luyện tập chung (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	89
	HĐTN
	Vòng tay bạn bè
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 10: Our nature
	

	
Năm
13/4
	
Sáng
	1
	30
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Tiết kiệm nước
	GAĐT-M

	
	
	2
	149
	Toán
	Diện tích một hình
	GAĐT-M

	
	
	3
	120
	TA-B
	Unit 10 - Lesson 3
	

	
	
	4
	59
	Thể dục
	Bài 3: LQPH dẫn bóng, ném rổ… (T1)
	

	
	
Chiều
	5
	60
	TNXH
	Bài 21: Hình dạng TĐ. Các đới khí hậu (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U6L3: The Solar system
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
14/4
	
Sáng
	1
	60
	Thể dục
	Bài 3: LQPH dẫn bóng, ném rổ… (T2)
	

	
	
	2
	60
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Nước sạch
	GAĐT-M

	
	
	3
	150
	Toán
	Đơn vị đo diện tích. Xăng –ti-mét vuông (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	90
	HĐTN
	Tủ sách tình bạn
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	30
	Âm nhạc
	Tổ chức hoạt động. Vận dụng sáng tạo
	

	
	
	6
	30
	Mĩ thuật
	Mô hình nhà cao tầng (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Final Written Test Practice
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng


	                                                     Phạm Thị Nga



